
Đơn vị tính: đồng

TT Dịch vụ riêng lẻ Đơn vị tính Đơn giá 

I Dịch vụ chăm sóc đối tượng cần sự bảo vệ khẩn cấp

1 Hỗ trợ trị liệu, phục hồi thể chất tâm lý cho những đối tượng có yêu cầu (01 lượt/đối tượng/ngày) Lượt/đối tượng/ngày 150.000

II Dịch vụ chăm sóc dài hạn cho đối tượng bảo trợ xã hội

1 Bông băng, vệ sinh phụ nữ (01 bộ/đối tượng phụ nữ/tháng) Đối tượng/năm 540.000

2
Hỗ trợ đối tượng trở về gia đình, cộng đồng (chỉ hỗ trợ khi đối tương kết thúc lượt nuôi dưỡng tại cơ sở để trở về 

gia đình, cộng đồng) (01 lần/đối tượng)
Lần/đối tượng/năm 1.200.000

3
Tư vấn, trợ giúp đối tượng trở về gia đình, cộng đồng (chỉ hỗ trợ khi đối tương kết thúc lượt nuôi dưỡng tại cơ sở để 

trở về gia đình, cộng đồng) (01 lượt/đối tượng)
Lượt/đối tượng/năm 20.000

4 Vật lý trị liệu, lao động trị liệu, phục hồi chức năng cho đối tượng khi có nhu cầu (01 lượt/đối tượng/ngày) Lượt/đối tượng/ngày 150.000

5 Trang thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp, tủ thuốc bảo đảm chăm sóc sức khoẻ ban đầu, sơ cấp cứu khi cần thiết

- Trang thiết bị, dụng cụ y tế phù hợp sơ cấp cứu ban đầu, vật tư y tế, thuốc sơ cấp cứu ban đầu (01 bộ/cơ sở) Cơ sở/năm 16.200.000

- Thuốc chữa bệnh thông thường (01 bộ/đối tượng/tháng) Đối tượng/tháng 100.000

6 Điều trị thông thường phù hợp độ tuổi, giới tính, bệnh tật của đối tượng (nếu có) (hàng ngày/lượt điều trị/đối tượng) Lượt điều trị/đối tượng/ngày 50.000

III Dịch vụ công tác xã hội

1 Vận động nguồn lực (01 lượt/đối tượng) Lượt/đối tượng/năm 1.500.000

2 Kết nối, chuyển tuyến (01 lượt/đối tượng/dịch vụ) Lượt/đối tượng/dịch vụ 1.000.000

3
Phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng bị xâm hại, bạo lực, ngược đãi hoặc có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn khác 

và can thiệp (01 lượt/đối tượng/ngày)
Lượt/đối tượng/ngày 1.500.000

4 Hỗ trợ đối tượng hòa nhập cộng đồng (01 lượt/đối tượng) Lượt/đối tượng/năm 1.500.000

5 Giáo dục xã hội và nâng cao năng lực, kỹ năng sống (02 lượt/đối tượng/3 tháng, 08 lượt/đối tượng/năm) Lượt/đối tượng 250.000

6 Truyền thông (01 lần/tuần, 52 tuần/năm) Cơ sở/năm 32.000.000

Phụ lục 2

ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC TRỢ GIÚP XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ CHĂM SÓC TRẺ EM; DỊCH VỤ XÃ HỘI TRONG CƠ SỞ BẢO TRỢ XÃ HỘI

(Khi phát sinh đối tượng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ, sản phẩm riêng lẻ)

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày         /      /2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai)


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-11T21:04:44+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<ubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-11T21:04:49+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<ubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-11T21:04:53+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<ubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-05-11T21:04:57+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI<ubnd-ubnd@laocai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




